
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 18/11/2025 - 18/01/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A030214 Đào Vương Thế Anh 03/03/2003 0333974002 dvtheanh03@gmail.com
2 211A030259 Phạm Phúc Thọ 08/03/2003 0775102778 thov4835@gmail.com
3 211A100086 Huỳnh Giao 11/11/2003 0822588703 Huynhgiao.ltp2021@gmail.com
4 221A010053 Ngô Đông Lê Phong 23/09/2004 0823051267 Phong23092004@gmail.com
5 221A010150 Trần Quốc Bảo 06/07/2004 0332186634 baobao.7283@gmail.com
6 221A010263 Nguyễn Phước Sang 30/03/2004 0796894533 npsang3003@gmail.com
7 221A010264 Lê Trung Kiên 21/05/2004 0702901337 letrungkien12a6@gmail.com
8 221A010269 Nguyễn Ngọc Hân 19/09/2004 0944049306 han217212@gmail.com
9 221A010595 Nguyễn Trần Khánh 07/07/2004 0336553412 ngkhanhni@gmail.com
10 221A011096 Trà Thanh Lâm 14/10/2004 0835641477 lam221a011096@gmail.com
11 221A011131 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 11/09/2004 0337250014 0337250014thaovy@gmail.com
12 221A011192 Dương Văn Huynh 03/07/2004 0339349132 duongvanhuynh030724@gmail.com
13 221A030764 Trần Văn An 03/03/2004 0896366870 tranvanan200433@gmail.com
14 221A030893 Nguyễn Hoàng Hiếu 01/11/2004 084 8155377 nguyenhoanghieuthptdx@gmail.com
15 221A031359 Lê Tuấn An 01/11/2004 0934594967 tuanan951@gmail.com
16 221A040099 Kim Thị Xuân Mai 24/01/2004 0846246282 xuannmaii2401@gmail.com
17 221A050022 Lê Thị Thu Trang 04/04/2004 0786936885 lethithutrangd8.c3hn2019@gmail.com
18 221A050321 Nguyễn Quốc Huy 21/08/2000 0961819391 huynq210800@gmail.com
19 221A050330 Nguyễn Thị Hồng Gấm 12/03/2004 0326231925 nguyenthihonggam12d1@gmail.com
20 221A050339 Trần Hồng Ngọc 14/02/2004 0943720533 tranhongngoc14022004@gmail.com
21 221A050467 Lâm Tuấn Hỷ 17/02/2004 0902351792 hylam5850@gmail.com
22 221A070039 Nguyễn Ngọc Hùng 02/12/2004 0868693418 nguyenngochung021204@gmail.com
23 221A070093 Trần Thị Thu Thuỷ 30/01/2004 0369831315 thuthuy3012004@gmail.com
24 221A070115 Dương Đặng Ngọc Thật 28/08/2004 0925452166 ngocthat2808@gmail.com
25 221A070130 Danh Nguyễn Mỹ Duyên 17/10/2004 0365289488 duyen0865289488@gmail.com
26 221A080082 Võ Minh Hiếu 06/01/2004 0969807364 minhhieu06012004@gmail.com
27 221A080122 Bùi Phong Đạt 24/10/2004 0327412064 buiphongdat2004@gmail.com
28 221A080248 Trần Ngọc My 03/02/2004 0796275074 tranngocmy3274@gmail.com
29 221A080269 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04/08/2003 0394340221 rollyngan48@gmail.com
30 221A080278 Mai Thị Hồng Diễm 29/05/2004 0857559739 Mthd2905@gmail.com
31 221A080303 Đặng Thanh Tùng 10/02/2004 0344648714 dangthanhtung011009@gmail.com
32 221A080304 Hồ Huỳnh Thanh Thịnh 04/09/2004 0363334190 hohuynhthanhthinh2004@gmail.com
33 221A210484 Nguyễn Thị Út Mai 02/10/2004 0945672650 Nguyenthiutmai021004@gmail.com
34 221A210603 Tô Thị Như Quỳnh 26/01/2004 0394632849 tonhuquynh1123@gmail.com
35 221A240039 Trần Thị Kim Tiền 19/06/2004 0773404833 chaoni878@gmail.com
36 221A370102 Tống Thị Yến Vi 03/04/2004 0966283478 vitong4@gmail.com
37 221A370110 Biện Thị Hoài Thương 26/04/2004 0336909371 huonghoai459@gmail.com
38 221A370113 Võ Thị Thuý Hằng 10/10/2004 0353416192 vothithuyhang1212@gmail.com
39 221A370134 Dương Gia Phát 28/11/2004 0933659047 dxphat2811@gmail.com
40 221A370337 Lê Thị Mỹ Hồng 18/03/2004 0779460139 lethimyhong180304@gmail.com
41 221A370424 Lâm Hoài Phúc 08/09/2003 0901354785 lamhoaiphuc08092003@gmail.com
42 221A370429 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân 30/04/2004 0936471618 xuan43235@gmail.com
43 221A370700 Lý Vĩ Thân 21/10/2004 0908793177 lyvithan@gmail.com
44 221A370746 Phạm Ngọc Hà Dung 24/03/2004 0827569939 Phamngochadung2004@gmail.com
45 221A370889 Trần Thị Thuý Ngân 03/06/2004 0818391161 tranthithuynganhpt01@gmail.com
46 221A370890 Võ Nguyễn Bảo Quyên 02/11/2004 0335533141 vonguyenbaoquyen054@gmail.com
47 221A371007 Thái Bảo Ngọc 21/09/2004 0385281147 baongoc05hhvkn@gmail.com
48 221A371032 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/01/2004 0917274237 Nguyenthuthao24012004@gmail.com
49 221A371052 Phan Thị Thuỳ Trang 21/02/2004 0335070357 phanthuytrang22022004@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 11/2025 3-5-7

Địa điểm: 624 Âu Cơ phường Bảy Hiền

Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


